CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THUẾ
Mã môn học: KTT435
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ ; (Lý thuyết: 28 giờ, Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập:30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC
·  Vị trí: : Môn học Thuế thuộc nhóm các môn học chuyên ngành được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các môn học cơ sở. Môn học có vị trí quan trọng trong khoa học kinh tế quản lý nói chung và khoa học kế toán nói riêng.
·  Tính chất: Môn học Thuế có tính chất hỗ trợ cho các môn học nghiệp vụ của nghề và vận dụng vào công tác thực tiễn của doanh nghiệp.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC
·  Kiến thức: 
· Trình bày được nội dung cơ bản của từng sắc thuế đang áp dụng tại các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay
· Phân biệt được từng sắc thuế đang áp dụng tại các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay.
· Biết được phương pháp hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại thuế hiện nay đang áp dụng đối với từng loại hình sản xuất kinh doanh, từng ngành nghề của các tổ chức, cá nhân.
·  Kỹ năng:
·  Tính toán được số tiền phải nộp ngân sách Nhà Nước của từng sắc thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghịêp theo chế độ hiện hành.
· Vận dụng những nội dung chủ yếu của thuế và kết hợp với phương pháp tính thuế hợp lý cho từng trường hợp cụ thể và cho từng doanh nghiệp.
·  Hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại thuế hiện nay đang áp dụng đối với từng loại hình sản xuất kinh doanh, từng ngành nghề của các tổ chức, cá nhân.
·  Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thực hiện đúng những quy định và phương pháp tính của từng sắc thuế vào trong thực tế công tác chuyên môn.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC 
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành/  thực tập/  thí nghiệm/ bài tập/  thảo luận
	Kiểm
tra

	I
	Chương 1: Tổng quan về thuế
1.1. Khái niệm
1.2. Vai trò của thuế trong nền kinh tế
1.3. Phân loại thuế
1.4. Các yếu tố cơ bản hợp thành luật thuế
	6
	4
	2
	

	II
	Chương 2: Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
2.1. Tổng quan về thuế xuất nhập khẩu
2.2. Nội dung cơ bản của thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu hiện hành
	9
	4
	5
	

	III
	Chương 3: Thuế tiêu thụ đặc biệt
3.1. Tổng quan về thuế tiêu thụ đặc biệt
3.2. Nội dung cơ bản của thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành
Kiểm tra
	12
	4
	7
	1

	IV
	Chương 4: Thuế giá trị gia tăng
4.1. Tổng quan về thuế giá trị gia tăng
4.2. Nội dung cơ bản của thuế giá trị gia tăng hiện hành
	12
	6
	6
	

	V
	Chương 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp
5.1. Tổng quan về thuế thu nhập doanh nghiệp
5.2. Nội dung cơ bản của thuế thu nhập doanh nghiệp  hiện hành
	12
	6
	6
	

	VI
	Chương 6: Thuế thu nhập cá nhân
6.1. Tổng quan về thu nhập cá nhân
6.2. Nội dung cơ bản của thu nhập cá nhân hiện hành
Kiểm tra
	9
	4
	4
	1

	Tổng cộng
	60
	28
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
	CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ                 Thời gian:	 6 giờ
Mục tiêu: 
·  Hiểu rõ khái niệm, bản chất của thuế 
· Tổng hợp và phân tích được vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường
·  Nhận biết các đặc điểm của thuế trực thu và thuế gián thu
·  Phân biệt giữa thuế suất tuyệt đối, thuế suất tỷ lệ cố định, thuế suất tỷ lệ lũy tiến, thuế suất tỷ lệ lũy thoái, thuế suất trung bình.
Nội dung chương:
1.1. Khái niệm                                                            
1.2. Vai trò của thuế trong nền kinh tế                        
1.3. Phân loại thuế                                                        
1.4. Các yếu tố cơ bản hợp thành luật thuế                   

	CHƯƠNG 2: THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU	Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu: 
·  Hiểu rõ khái niệm và những đặc điểm cơ bản của thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
·  Xác định được các hàng hóa, dịch vụ nằm trong danh mục thuộc diện chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
·  Khái quát các trường hợp không thuộc diện chịu thuế XK, thuế NK hiện hành của Việt Nam
·  Nhận biết về người nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành của Việt Nam. 
·  Xác định được căn cứ tính thuế, thuế suất và tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành của Việt Nam
·  Hiểu rõ về các phương pháp xác định giá tính thuế hàng nhập khẩu hiện hành của Việt Nam
·  Hiểu rõ về miễn thuế, giảm thuế và hoàn thuế thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành của Việt Nam.
Nội dung chương:
2.1. Tổng quan về thuế xuất nhập khẩu                                                 
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Đặc điểm
2.2. Nội dung cơ bản của thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu hiện hành   
2.2.1. Đối tượng chịu thuế
2.2.2. Đối tượng không chịu thuế
2.2.3. Người nộp thuế
2.2.4. Phương pháp tính thuế
2.2.5. Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế
Bài tập

	CHƯƠNG 3: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT	Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu: 
·  Hiểu rõ khái niệm và những đặc điểm cơ bản của thuế tiêu thụ đặc biệt
·  Xác định được các hàng hóa, dịch vụ nằm trong danh mục thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt
·  Khái quát các trường hợp không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành của Việt Nam
·  Nhận biết về người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành của Việt Nam. 
·  Xác định được phương pháp tính thuế, căn cứ tính thuế, thuế suất và tiền thuế tiêu thụ đặc biệt  hiện hành của Việt Nam
· Hiểu rõ về miễn thuế, giảm thuế và hoàn thuế thuế tiêu thụ đặc biệt  hiện hành của Việt Nam.
Nội dung chương:
3.1. Tổng quan về thuế tiêu thụ đặc biệt                                      
3.1.1. Khái niệm
3.1.2. Đặc điểm
3.2. Nội dung cơ bản của thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành          
3.2.1. Đối tượng chịu thuế
3.2.2. Đối tượng không chịu thuế
3.2.3. Người nộp thuế
3.2.4. Phương pháp tính thuế
3.2.5. Khấu trừ thuế
3.2.6. Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế
Bài tập
Kiểm tra                                                                                         Thời gian: 1giờ

	CHƯƠNG 4: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG	Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:
·  Hiểu rõ khái niệm và những đặc điểm cơ bản của thuế giá trị gia tăng
·  Xác định được các hàng hóa, dịch vụ nằm trong danh mục thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng
·  Khái quát các trường hợp không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng  hiện hành của Việt Nam
·  Nhận biết về người nộp thuế giá trị gia tăng hiện hành của Việt Nam. 
·  Xác định được phương pháp tính thuế, căn cứ tính thuế, thuế suất và tiền thuế giá trị gia tăng hiện hành của Việt Nam
· Hiểu rõ về các trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng hiện hành của Việt Nam
Nội dung chương:
4.1. Tổng quan về thuế giá trị gia tăng                                         
4.1.1. Khái niệm
4.1.2. Đặc điểm
4.2. Nội dung cơ bản của thuế giá trị gia tăng hiện hành              
4.2.1. Đối tượng chịu thuế
4.2.2. Đối tượng không chịu thuế
4.2.3. Người nộp thuế
4.2.4. Phương pháp tính thuế
4.2.5. Hoàn thuế
Bài tập

	CHƯƠNG 5: THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu: 
·  Hiểu rõ khái niệm và những đặc điểm cơ bản của thuế thu nhập doanh nghiệp
·  Xác định được thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam
·  Nhận biết về người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam. 
·  Xác định được phương pháp tính thuế, căn cứ tính thuế, thuế suất và tiền thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam
·  Khái quát doanh thu, chi phí được trừ, thu nhập khác khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam.
·  Khái quát các trường hợp miễn thuế, giảm thuế, chuyển lỗ, ưu đãi thuế, suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam.
Nội dung chương:
5.1. Tổng quan về thuế thu nhập doanh nghiệp                          
5.1.1. Khái niệm
5.1.2. Đặc điểm
5.2. Nội dung cơ bản của thuế thu nhập doanh nghiệp  hiện hành    
5.2.1. Đối tượng chịu thuế
5.2.2. Người nộp thuế
5.2.3. Phương pháp tính thuế
5.2.3. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Bài tập

	CHƯƠNG 6: THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN	Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu: 
·  Hiểu rõ khái niệm và những đặc điểm cơ bản của thuế thu nhập cá nhân
·  Xác định được các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân hiện hành của Việt Nam
·  Nhận biết về người nộp thuế thu nhập cá nhân hiện hành của Việt Nam. 
·  Xác định được phương pháp tính thuế đối với cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú theo thuế thu nhập cá nhân hiện hành của Việt Nam
·  Phân biệt giữa biểu thuế lũy tiến từng phần và biểu thuế toàn phần của thuế thu nhập cá nhân hiện hành của Việt Nam.
·  Khái quát các trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân hiện hành của Việt Nam.
Nội dung chương:
6.1. Tổng quan về thu nhập cá nhân                                       
6.1.1. Khái niệm
6.1.2. Đặc điểm
6.2. Nội dung cơ bản của thu nhập cá nhân hiện hành         
6.2.1. Đối tượng chịu thuế
6.2.2. Các khoản thu nhập được miễn thuế
6.2.3. Người nộp thuế
6.2.4. Phương pháp tính thuế
6.2.5. Khấu trừ thuế
Bài tập
Kiểm tra                                                                           


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
-Đề cương, giáo án, bài giảng môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo
- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác: Luật thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế tài nguyên và các loại thuế liên quan 
- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Thuế,	
- Câu hỏi, bài tập thực hành
V.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 
1. Nội dung:
·  Kiến thức: 
+ Trình bày được nội dung cơ bản của từng sắc thuế đang áp dụng tại các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay
+ Phân biệt được từng sắc thuế đang áp dụng tại các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay.
+ Biết được phương pháp hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại thuế hiện nay đang áp dụng đối với từng loại hình sản xuất kinh doanh, từng ngành nghề của các tổ chức, cá nhân.
·  Kỹ năng:
+ Tính toán được số tiền phải nộp ngân sách Nhà Nước của từng sắc thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghịêp theo chế độ hiện hành.
+ Vận dụng những nội dung chủ yếu của thuế và kết hợp với phương pháp tính thuế hợp lý cho từng trường hợp cụ thể và cho từng doanh nghiệp.
+ Hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại thuế hiện nay đang áp dụng đối với từng loại hình sản xuất kinh doanh, từng ngành nghề của các tổ chức, cá nhân.
·  Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thực hiện đúng những quy định và phương pháp tính của từng sắc thuế vào trong thực tế công tác chuyên môn.
2.Phương pháp: 
 - Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: 
+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm);
+ Thảo luận nhóm
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm)
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
1. Phạm vi áp dụng:  Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp. Tổng thời gian thực hiện là 60 giờ, giáo viên giảng các giờ lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Thuế giá trị gia tăng
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất khẩu nhập khẩu
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
-Thuế thu nhập cá nhân
4. Tài liệu tham khảo:
	- Chế độ thuế hiện hành-Nhà xuất bản Văn hóa  Thông tin, 2015
- Chính sách thuế, Hướng dẫn thi hành các luật thuế – Nhà xuất bản Tài Chính, 2016.
- Thuế và kế toán thuế Việt Nam-– Nhà xuất bản Tài Chính, 2016.
- Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2020
- Thông tư Số: 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021
	- Giáo trình Thuế 1- Đại học kinh tế TP.HCM-NXB Kinh tế TP.HCM, 2020
	- Bài tập Thuế - Đại học kinh tế TP.HCM-NXB Kinh tế TP.HCM, 2020
	- Giáo trình Luật Thuế - Nhà xuất bản Hồng Đức, 2021
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

TP.HCM, ngày............tháng..........năm 2022
                                                                                                         Trưởng khoa




                                                                                                   Trịnh Hoàng Hiệp
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